
 

UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS NAM HẢI 
 

 

Số: 380/TB-THCSNH 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Phả, ngày 30 tháng 06 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 

Công khai kết quả trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2025-2026 
 
 

 Căn cứ Công văn số 08/SGDDDT-GDPT ngày 04/3/2025 của Sở GD&ĐT 

Quảng Ninh về việc Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2025-2026; Quyết 

định số 854/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc phê 

duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở năm học 2025-2026; Kế hoạch số 335/KH-

PGDĐT ngày 10/4/2025 của Phòng GD&ĐT Cẩm Phả về việc hướng dẫn tuyển sinh 

lớp 6 THCS năm học 2025-2026; 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/06/2024 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành quy định công khai trong hoạt động đối với cơ sở Giáo dục và Đào 

tạo thuộc hệ thống  giáo dục quốc dân; Quyết định số 831/QĐ-THCSNH ngày ngày 

16/10/2024 của trường THCS Nam Hải về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai 

năm học 2024-2025; 

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-PGDĐT ngày 26/6/2025 của Phòng GD&ĐT 

Cẩm Phả về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2025-2026; 

 Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2025-2026, 

 Trường THCS Nam Hải thông báo công khai danh sách học sinh trúng tuyển 

sinh lớp 6 năm học 2025-2026 được Phòng GD&ĐT Cẩm Phả phê duyệt như sau: 

 Tổng số lớp; 03 lớp 

 Tổng số học sinh trúng tuyển: 106, trong đó: 

 + Giới tính: 58 nam; 48 nữ 

 + Số đã tuyển có hộ khẩu đúng tuyến: 94 số đúng tuổi: 93, số quá tuổi: 01. 

 + Số đã tuyển có hộ khẩu tạm trú: 12, số đúng tuổi: 12, số quá tuổi: không 

 + Số người học là người dân tộc thiểu số: 01, trong đó: 01 Sán dìu; 

 + Số học sinh khuyết tật: 01 
(Có danh sách cụ thể đính kèm) 

  Trường THCS Nam Hải thông báo đến toàn thể CB, GV, NV, cha mẹ học 

sinh/người giám hộ học sinh dược biết. Mọi ý kiến thắc mắc về kết quả tuyển sinh nêu 

trên đề nghị cha mẹ học sinh/người giám hộ học sinh phản hồi về nhà trường trong giờ 

hành chính theo số điện thoại 0936.786.181 để giải đáp kịp thời. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:              
    - Phòng GD&ĐT (b/c); 

   - UBND phường Cẩm Tây (b/c); 

    - CB, GV,NV ; 

   -  CMHS/người giám hộ; 

   - Website nhà trường; 

   - Lưu VT. 

 

 

 

 

 

 

Vũ Phương Hoa 



 

 
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6  

NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Thông báo số 380/TB-THCSNH ngày 30/6/2025 của trường THCS Nam Hải)  

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc 

 

1 Nguyễn Khánh  An 21/10/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

2 Nguyễn Ngân  An 11/09/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

3 Vũ Đức  Anh 09/05/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

4 Đỗ Đào Bảo  Anh 15/07/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

5 Phạm Thế Quốc  Anh 14/10/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

6 Ngô Bảo  Anh 11/12/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

7 Nguyễn Huyền  Anh 21/07/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

8 Nguyễn Phú Đức  Anh 22/03/2014 Đông Hưng, Thái Bình Nam Kinh  

9 Nguyễn Mạnh Việt  Anh 08/04/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nam Kinh  

10 Phạm Quỳnh Anh 22/12/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

11 Nguyễn Ngọc  Ánh 30/11/2014 Bắc Ninh Nữ Kinh  

12 Nguyễn Tùng  Bách 11/08/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

13 Bùi Trần Gia  Bảo 12/08/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

14 Nguyễn Gia  Bảo 09/11/2014 Tĩnh Gia, Thanh Hóa Nam Kinh  

15 Vũ Trần Gia  Bảo 17/06/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

16 Ngô Gia  Bảo 03/11/2014 Quỳnh Phụ, Thái Binh Nam Kinh  

17 Vũ Gia  Bảo 02/02/2014 Thái Bình Nam Kinh  

18 Nghiêm Gia  Bảo 25/06/2014 Cẩm phả, Quảng ninh Nam Kinh  

19 Trần Thanh  Bình 12/01/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nam Kinh  

20 Cao Bảo  Châu 27/11/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

21 Dư Lan  Chi 14/04/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

22 
Nguyễn Trần 

Quỳnh  
Chi 04/10/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

23 Trần Hạnh  Dung 27/03/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

24 Nguyễn Thùy  Dung 29/10/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

25 Khổng Minh  Dũng 25/04/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

26 Nguyễn Thuỳ  Dương 08/07/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

27 Ngô Bảo  Đại 15/11/2013 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

28 Nguyễn Lê Linh  Đan 28/07/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

29 Hoàng Tiến  Đạt 27/12/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nam Kinh  

30 Lê Đặng Hải  Đăng 13/07/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

31 Nguyễn Hải  Đăng 22/09/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

32 Trần Vũ Cẩm  Hà 26/07/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

33 Trần Nhật  Hạ 12/10/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

34 Phạm Gia  Hân 04/05/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

35 Nguyễn Huy  Hiệu 16/02/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

36 Đỗ Trọng  Hoàng 17/10/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

37 Bùi Tuấn  Hoàng 07/08/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

38 Ngô Gia  Huy 24/04/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

39 Phạm Hồng  Hưng 23/11/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

40 Lưu Gia  Hưng 28/10/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  



 

41 Bùi Thiên  Hương 22/02/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

42 Lê Đức  Kiên 07/06/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nam Kinh  

43 Vũ Đăng Anh  Kiệt 09/07/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

44 Nguyễn Minh  Khang 09/02/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

45 Nguyễn Bảo  Khánh 12/05/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

46 Đỗ Ngân  Khánh 17/06/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

47 Trần Kim  Khánh 27/12/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

48 Phạm Đăng  Khôi 11/01/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

49 
Nguyễn Ngọc 

Thảo  
Khuê 21/08/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

50 Trần Ngọc  Lân 19/09/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

51 Nguyễn Tùng  Lâm 08/09/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

52 Lưu Khánh  Linh 11/04/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

53 Nguyễn Hà  Linh 16/06/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

54 Vũ Phương  Linh 28/09/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

55 Vũ Khánh  Linh 07/12/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

56 Cao Phương  Linh 26/05/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

57 Bùi Gia  Minh 26/02/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nam Kinh  

58 Đặng Ngọc  Minh 04/05/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

59 Nguyễn Quang  Minh 01/06/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

60 Bùi Anh  Minh 26/05/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

61 Nguyễn Hà  My 26/04/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

62 Vũ Đình  Nam 10/01/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

63 Nguyễn Bảo  Nam 14/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh  

64 Diệp Bảo  Ngân 18/10/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Sán Dìu  

65 Lưu Trương Bảo  Ngân 23/01/2014 Hưng Yên Nữ Kinh  

66 Đỗ Kim  Ngân 05/07/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

67 Nguyễn Trọng  Nghĩa 14/02/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nam Kinh  

68 Trương Anh  Nghĩa 24/03/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

69 Phạm Tuấn  Nghĩa 19/05/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nam Kinh  

70 Trần Bảo  Ngọc 20/06/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

71 Lê Khánh  Ngọc 13/07/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

72 Ngô Phương  Nhi 28/02/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

73 Phan Vũ Thảo  Nhi 22/05/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

74 Hà An  Nhiên 02/08/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

75 Đinh Tuấn  Phong 27/08/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nam Kinh  

76 Đồng Quốc  Phong 31/08/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

77 Trần Nam  Phong 27/03/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

78 Mai Đăng  Quang 01/05/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nam Kinh  

79 Trương Linh  San 29/12/2014 Cẩm Phả - Quảng Ninh Nữ Kinh  

80 Đỗ Duy Tân 06/09/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

81 Dương Anh  Tú 27/05/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

82 Trần Anh  Tú 28/11/2014 Thái Bình Nam Kinh  

83 Phạm Minh  Tuấn 02/02/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

84 Phạm Văn  Thanh 05/09/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nam Kinh  

85 Vũ Phương  Thảo 14/10/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

86 Phạm Đức  Thắng 11/07/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  



 

87 Đỗ Ngọc Anh  Thư 25/11/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

88 Phạm Anh Thư 17/05/2014 Vĩnh Bảo, Hải Phòng Nữ Kinh  

89 Bùi Ngân  Thương 04/10/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

90 Trần Phạm Bảo  Trâm 30/07/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

91 Lê Bảo  Trân 16/11/2014 Vĩnh Phúc Nữ Kinh  

92 Lê Thu  Uyên 30/04/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

93 Ngô Thế  Vinh 04/01/2014 Vĩnh Bảo, Hải Phòng Nam Kinh  

94 Bùi Bảo  Vy 27/08/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

95 Ngô Hà  An 14/07/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

96 Nguyễn Quỳnh  Anh 05/11/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

97 Đỗ Khắc Gia  Bảo 28/10/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nam Kinh  

98 Trần Ngọc  Diệp 21/08/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  

99 Phạm Tuấn  Kiệt 22/11/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

100 Lê Gia  Khánh 28/06/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

101 Lưu Nguyễn Hải  Minh 30/11/2014 Đông Hưng, Thái Bình Nam Kinh  

102 Ngô Nam  Phong 29/05/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

103 Đào Đức  Phúc 01/10/2014 Thuận Thành, Bắc Ninh Nam Kinh  

104 Trần Lê Hải  Sơn 09/11/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh  

105 
Phạm Nguyễn 

Minh  
Trang 28/09/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh  

106 Nguyễn Hoàng  Yến 17/07/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh  
 

(Danh sách này có 106 học sinh) 
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